
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Đính kèm Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 
THUẬN TIẾN 109 Nguyễn Công Trứ Phường Bến 

Thành
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (yến)

Công 
thương KV 1

2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ YẾN VÀNG 423 Điện Biên Phủ Phường Bàn 

Cờ
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (yến, nhân sâm)

Công 
thương KV 1

3 CÔNG TY TNHH BÔNG SEN 
HỒNG PHÁT 524 Nguyễn Thị Minh 

Khai
Phường Bàn 

Cờ
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Yến sào)

Công 
thương KV 1

4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  - 
SẢN XUẤT  THỦ ĐỨC VBVT 1004/10 Tỉnh lộ 43 Tam Bình Sản xuất mì sợi tươi Công 

Thương KV 2

5 CÔNG TY TNHH OTTIMA CHEESE Số 47 Đường sô 6, Khu 
phố 5 Hiệp Bình Chê biến: phô mai, sữa 

chua
Công 

thương KV 2

6 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
KB Số 99 Đường Số 6 Long Bình Sản xuất bún, đậu hủ Công 

thương KV 2

7 CÔNG TY TNHH MTV BÚN 
NGUYỄN HƯƠNG Số 107/3A Đường số 138 Tăng Nhơn 

Phú Sản xuất bún Công 
thương KV 2

8
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ BẢO NGỌC

114/102/2 TÔ NGỌC VÂN AN HỘI 
ĐÔNG

SẢN XUẤT SỢI HỦ 
TIẾU

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

9 CÔNG TY TNHH XNK PHẠM GIA 
PHÁT 124 ĐƯỜNG SỐ 3 THÔNG TÂY 

HỘI

KINH DOANH CÁC 
SẢN PHẨM BAO GÓI 
SẴN TỪ BỘT

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN 
XUẤT NAM LỘC 125/33 NGUYỄN CỬU 

VÂN GIA ĐỊNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ CÔNG 
THƯƠNG KV 3

11 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM SAM JUNG 2B HOA GIẤY CẦU KIỆU KD CÔNG 

THƯƠNG KV 3

12 CƠ SỞ SẢN XUẤT MÌ TƯƠI 
MAMATANA 39/20 ĐẶNG THÙY 

TRÂM
BÌNH LỢI 
TRUNG SẢN XUẤT MÌ TƯƠI CÔNG 

THƯƠNG KV 3



13 LÒ BÚN PHỞ LÂM HÒA 412 NGUYỄN THÁI 
SƠN AN NHƠN

SẢN XUẤT CÁC SẢN 
PHẨM TỪ BỘT (BÚN, 
BÁNH PHỞ..)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

14 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - 
TM TÚ LINH 45/310G PHAN HUY ÍCH AN HỘI TÂY

SẢN XUẤT: BÚN, BÚN 
TƯƠI, BÁNH CANH, 
BÁNH HỎI, BÁNH ƯỚT, 
MÌ QUẢNG, BÁNH 
PHỞ, HỦ TIẾU

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

15 CÔNG TY TNHH SX TM CT XUÂN 
VUI 362/94 Đường HT13 Phường Tân 

Thới Hiệp
Sản xuất bánh tráng, bò 
bía

Công 
thương KV 4

16 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VE 
WONG 1707 Quốc lộ 1A Phường An 

Phú Đông
Sản xuất mì gói, bún, phở; 
Bếp ăn tập thể hợp đồng

Công 
thương KV 4

17 CÔNG TY TNHH BÚN TƯƠI NÀNG 
THƠM 328/25 Vườn Lài, khu phố 2 Phường An 

Phú Đông Sản xuất bún tươi Công 
thương KV 4

18
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
HOÀNG THIÊN HƯƠNG

220/3  Đường TX52, Khu 
phố 4

Phường Thới 
An

Sản xuất Bánh Chuối, 
bánh bột báng

Công 
thương KV 4

19 CHI NHÁNH CÔNG TY CÔNG TY 
CỔ PHẦN MB FOODS 26/7A ấp Xuân Thới Đông 

1
Xã Xuân Thới 

Sơn Sản xuất bột cháo gạo nhật Công 
thương KV 4

20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM DU HƯNG PHONG- 
XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
DU HƯNG PHONG

110 Phan Văn Hớn, Ấp 4 Xã Bà Điểm

Chế biến mì sợi, da bánh 
tráng xốp, da hoành thánh, 
pha chế và đóng chai nước 
mắm

Công 
thương KV 4

21 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT LÚA SỚM 41 Phạm Văn Sáng, ấp 

3 Xã Bà Điểm Sản xuất nui, mì Công 
thương KV 4

22
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HÓC 
MÔN - CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Lô B7-B8-B9 
Đường B2 
Cụm Công 

nghiệp và Tiểu 
cụm Công 

nghiệp Xuân 
Thới Sơn, Số 

5A

Quốc lộ 22 Xã Xuân Thới 
Sơn

Đóng gói: phô mai que, 
phô mai kem

Công 
thương KV 4



23
CÔNG TY TNHH SX TM DV 
PHƯƠNG ĐÔNG - XƯỞNG SX 
PHƯƠNG ĐÔNG

8/30 Ấp 4 Xã Đông 
Thạnh Sản xuất nui, mì ăn liền Công 

thương KV 4

24 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÀ MÈN 37/8M ấp Thới Tây 2 Xã Bà Điểm Sản xuất cháo bột cá lóc 

(bánh canh cá lóc)
Công 

thương KV 4

25
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BẠCH 
DƯƠNG

21/1A Ấp mới 1 Xã Hóc Môn
Sản xuất phô mai que; Bán 
lẻ nhóm sản phẩm theo 
danh mục

Công 
thương KV 4

26 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT THỰC PHẨM TRAGI 18/3 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp 

Hưng Lân Xã Bà Điểm Chế biến phô mai que, thanh 
cua tẩm bột, sữa tươi viên

Công 
thương KV 4

27 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI FOODS FOR YOU 8B Hồ Thị Bưng, ấp 17 Xã Phú Hòa 

Đông
Sản xuất bánh tráng ăn 
liền

Công 
thương KV 4

28 CÔNG TY TNHH 
INTERNATIONAL FOOD MASTER Lô C3-2 Đường D2, KCN 

Tân Phú Trung Xã Củ Chi Sản xuất mì ống, mì sợi Công 
thương KV 4

29
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỮA QUỐC TẾ - NHÀ MÁY SỮA 
QUỐC TẾ CỦ CHI

Lô C2-2-1
Khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Bàu Tre 2

Xã Tân An 
Hội

Sản xuất sữa chua; Bếp ăn 
tập thể

Công 
thương KV 4

30 CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC 
HẢO 347 Hồ Văn Tắng, ấp 

Cây Da Xã Củ Chi Sản xuất mì ăn liền Công 
thương KV 4

31 CÔNG TY TNHH MTV BÁNH 
TRÁNG PHÚ HÒA 151/28 Nguyễn Thị Nê, ấp 

Cây Trâm
Xã Phú Hòa 

Đông Sản xuất bánh tráng Công 
thương KV 4

32 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
THỰC PHẨM RICO - XƯỞNG SX 1 493/1C  Tỉnh lộ 15, tổ 91, ấp 

Phú Bình 
Xã Phú Hòa 

Đông Sản xuất bánh tráng Công 
thương KV 4

33 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LỤC HƯNG

số 76, ấp Phú 
Thuận Tỉnh lộ 15 Xã Phú Hòa 

Đông Đóng gói bánh tráng Công 
thương KV 4

34 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM CÔ NĂM 493/1B Tỉnh lộ 15, tổ 91, ấp 

Phú Bình
Xã Phú Hòa 

Đông
Sản xuất bún gạo khô, phở 
khô, bún bò khô, hủ tiếu khô

Công 
thương KV 4

35 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ ĐẦU TƯ PHÚ KHANG 18 Trần Xuân Hòa Phường An 

Đông
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 5

36

CỬA HÀNG TRUEMART SỐ 48 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC 
PHẨM TH (CỬA HÀNG SỮA TH 
TRUE MILK)

3 Hòa Bình Phường Bình 
Thới

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa, các sản phẩm 
từ sữa)

Công 
thương KV 5



37 ĐĐKD CÔNG TY TNHH MTV CÁT 
PHÚC (CỬA HÀNG VINAMILK) 115B Lạc Long Quân Phường Bình 

Thới

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa, các sản phẩm 
từ sữa)

Công 
thương KV 5

38 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN 
HOÀNG LINH 180/28 Lạc Long Quân Phường Bình 

Thới
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 5

39
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DƯỢC LIỆU TÂN HOA 
THẢO

82 Hải Thượng Lãn 
Ông

Phường Chợ 
Lớn

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 5

40 CÔNG TY TNHH MTV TM DV 
SỮA VIỆT 94 NGUYỄN BIỂU 94 Nguyễn Biểu Phường Chợ 

Quán
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (sản phẩm từ sữa)

Công 
thương KV 5

41 CÔNG TY TNHH LÂM HOA ĐỨC 229 Ngô Quyền Phường Diên 
Hồng Kinh doanh sữa Công 

thương KV 5

42
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN CICI THƯỢNG ĐỈNH 
YẾN - SỐ 5

Số 512 Ba Tháng Hai Phường Diên 
Hồng

Kinh doanh yến và các sản 
phẩm từ yến

Công 
thương KV 5

43

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 27 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 
NAM – CỬA HÀNG VINAMILK 
GIẤC MƠ SỮA VIỆT

124 Ông Ích Khiêm Phường Hòa 
Bình

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa và các phẩm 
từ sữa)

Công 
thương KV 5

44
ĐĐKD CN TẠI TPHCM- CÔNG TY 
CP CHUỖI THỰC PHẨM TH-CỬA 
HÀNG TH TRUE MART SỐ 47

223 Âu Cơ Phường Hòa 
Bình

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa, các sản phẩm 
từ sữa)

Công 
thương KV 5

45
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 31 - 
CHI NHÁNH TẠI TP-HCM - CÔNG 
TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA

92 Hòa Bình Phường Hòa 
Bình

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa)

Công 
thương KV 5

46 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI HIẾU HÒA 185-187-189 Âu Cơ Phường Hòa 

Bình
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 5

47 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
VEGANFOOD 345E Lạc Long Quân Phường Hòa 

Bình Chế biến bột ngũ cốc Công 
thương KV 5

48 CỬA HÀNG VINAMILK NGUYỄN 
CHÍ THANH 800 Nguyễn Chí Thanh Phường Minh 

Phụng
Sữa và các sản phẩm từ 
sữa

Công 
thương KV 5

49
CỬA HÀNG TRUEMART SỐ 51 - 
CÔNG TY CP CHUỔI THỰC PHẨM 
TH

810-812 Nguyễn Chí Thanh Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (Sữa, các sản phẩm 
từ sữa)

Công 
thương KV 5



50
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
DƯỢC LIỆU SẠCH THATICO

299/74 Bình Thành phường Bình 
Tân Sản xuất cháo, nước yến Công 

thương KV 6

51
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 
KHA

203 Bình Thành, Khu 
phố 4

phường Bình 
Tân

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm dạng bột; 
sản phẩm thực phẩm bổ 
sung vi chất dinh dưỡng 
dạng bột (Sữa và các sản 
phẩm từ sữa)

Công 
thương KV 6

52 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM KHÁNH AN 439/45 C Lê Văn Quới phường Bình 

Trị Đông Sản xuất thực phẩm chay Công 
thương KV 6

53 CÔNG TY TNHH THUẦN CHAY 
HỢP NHẤT Số 276/17/2 Mã Lò Phường Bình 

Trị Đông
sản xuất, chế biến đồ ăn 
thuần chay

Công 
thương KV 6

54 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỒNG THUẬN 64 Trần Quang Cơ phường Phú 

Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (các loại đậu, gia vị, 
bún khô, bánh canh gạo, mì 
sợi, phở ăn liền,…)

Công 
thương KV 6

55
CÔNG TY TNHH CÔ CHÁNH VIỆT 
NAM
(Số cũ: 252/8 Phan Anh)

08 Trần Thị Báo phường Phú 
Thạnh

Sản xuất bánh xốp ốc quế; 
phối trộn bột sữa, kem ăn

Công 
thương KV 6

56
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TÂN PHƯỚC

Số 26 Nguyễn Văn Hoàng Phường Tân 
Hòa Bán lẻ thực phẩm Công 

thương KV 6

57 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM BMQ 72/5 Giải Phóng Phường Tân 

Sơn Nhất
SX – KD (Bánh mì, món 
ăn sẵn từ bánh mì)

nông nghiệp, 
Công Thương KV 6

58 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM HOA SEN Lô 29 - 31 Đường Tân Tạo, 

KCN Tân Tạo
Phường Tân 

Tạo

1. Chế biến: cơm các loại, 
sushi; bánh mì kẹp các 
loại, salad, mì, rau củ quả 
tẩm bột.
 2. Sơ chế, chế biến: tẩm 
ướp gia vị, tẩm bột, xử lý 
nhiệt, đóng gói và bảo 
quản: thịt gia súc; thịt gia 
cầm, thủy sản, rau củ quả. 

Công 
thương KV 6



Có kho đông lạnh bảo 
quản. Đăng ký kiểm dịch 
xuất tỉnh.
 3. Chế biến: xúc xích, thịt 
xông khói, jambon, các 
loại xốt, nước lẩu, gia vị 
các loại.
 4. BẾP ĂN TẬP THỂ TỰ 
TỔ CHỨC

59
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN-
FOOD

Số 95 Đường Kênh 19/5 Phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn ( chè yến, súp yến)

Công 
thương KV 6

60 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ 
THỰC PHẨM VIỆT NAM Số 913 Trường Chinh phường Tây 

Thạnh

1. Sản xuất các sản phẩm 
ăn liền từ gạo, bột gạo, 
tinh bột khoai tây, bột mì 
và tinh bột khoai mì;  Sản 
xuất tương cà, tương ớt.
2. Nhận suất ăn sẵn 

Công 
thương KV 6

61
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 10 - 
CÔNG TY CỒ PHẦN AKA HOUSE - 
NHÀ HÀNG CHANG

57 (số cũ A1-
57) 

C, Khu Nam Viên-
S2, Khu Phố 6 Tân Hưng Kho bảo quản thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 7

62 CÔNG TY TNHH BÁNH VÀNG Lô B3C KCN Hiệp
 Phước Hiệp Phước Sản xuất bánh mì Công 

thương KV 7

63
CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT-CÔNG TY TNHH MTV CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

lô HT-F2- 4&5 số1, KCN Hiệp 
Phước Hiệp Phước

Sản xuất các loại bánh từ 
bột, sản xuất món ăn sẵn, 
chả giò

Công 
thương KV 7

64 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÌNH 
TÂY

Khu A, lô L91-
03-05-07-09a 8, KCX Tân Thuận Tân Thuận Sản xuất mì chay, hủ tíu 

chay
Công 

thương KV 7

65 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
CHÁO MẸ NẤU 509A Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Saản xuất cháo Công 

thương KV 7

66 ĐĐKD CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ 
MINH QUỐC AN 976 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẳn
Công 

thương KV 7

67 CÔNG TY TNHH BÀ THANH 
FOOD

16 Phố Tiểu 
Nam

Đường C, Khu Cảnh 
Viên 3 Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn
Công 

thương KV 7



68 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘT 
BỐN MỘT 21 Tân Mỹ Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn
Công 

thương KV 7

69 CÔNG TY CỔ PHẦN COSIMART 
GLOBAL FOODS Số 4 Đào Trí Phú Thuận Kinh doanh sữa chua nhập 

khẩu
Công 

thương KV 7

70 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
SỐNG GENKI

B7 Khu phố 2, 
KDC Tân 

Thuận Nam
Cao Thị Chính Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn
Công 

thương KV 7

71 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TP 
2 2B28, Ấp 2 Liên Ấp 1-2 xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Kinh doanh mì, nước 
mắm, nước khoáng

Công 
Thương KV 8

72 CÔNG TY TNHH THÀNH TRỌNG 
ĐẠT 1102 Phạm Thế Hiển phường Bình 

Đông Kinh doanh bánh bao Công 
Thương KV 8

73 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VĂN LANG Số 2 Số 16, KDC Hiệp 

Thành 3
Phường Phú 

Lợi
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 9, 10

74 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
LIN KE

HT1-1B Lô 
F8, F9

Bùi Thị Xuân, Khu 
Đô Thị Mới

Phường Bình 
Dương

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 9, 10

75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẶNG PHÁT TRIỂN Số 29 Số 11, Khu phố 4 Phường An 

Phú
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 9, 10

76 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
GIN GINS Số 21 E3  2A, KDC Vĩnh Phú 

1
Phường Bình 

Hòa
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công 
thương KV 9, 10

77 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM CHÂU Á MIỀN NAM

Lô đất số 
102/103, Số 8, 

Khu Công 
Nghiệp Việt 

Nam -Singapore 
III (VSIP III) 

Số 5 Tân Uyên SẢN XUẤT MÌ (MÌ ỐNG, 
MÌ SỢI), PHỞ, HỦ TIẾU.

Công 
Thương KV 9, 10
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